
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Phiên giao dịch ngày: 4/6/2015

Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi 0.19% 1.12%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 0.60% 11.1         3.2          1.4%

Công nghiệp 0.68% 8.9           1.4          24.7%

Dầu khí -0.54% 7.3           1.2          5.5%

Dịch vụ Tiêu dùng -1.77% 13.7         1.8          2.4%

Dược phẩm và Y tế 0.04% 8.3           2.0          1.7%

Hàng Tiêu dùng 0.10% 9.2           3.8          10.3%

Ngân hàng 0.22% 11.5         1.8          15.0%

Nguyên vật liệu 0.05% 9.8           2.0          8.5%

Tài chính 1.10% 14.4         2.0          28.3%

Tiện ích Cộng đồng -0.59% 8.0           2.7          2.2%

VN - Index 0.19% 12.9         2.4          70.6%

HNX - Index 1.12% 10.9         1.7          29.4%
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index

Dòng tiền hoạt động tích cực tại nhiều nhóm cổ phiếu
khác nhau đã giúp cho chỉ số VN-Index duy trì được

sắc xanh liên tục trong phiên giao dịch sáng. Ngoại trừ

MSN dao động dưới mốc tham chiếu, đa số các cổ

phiếu bluechips khác như VNM, FPT, REE, VIC đều có

được đà tăng giá khá tốt, qua đó trở thành trụ đỡ giúp

thị trường tăng điểm tích cực. Tại nhóm cổ phiếu ngân

hàng, sự phân hóa diễn ra khá rõ rệt, trong khi EIB,

BID duy trì được sắc xanh nhẹ trên mốc tham chiếu,
VCB, CTG, MBB đều rơi vào trạng thái điều chỉnh. Tuy

thiếu đi động lực tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân

hàng, thị trường vẫn có được đà tăng điểm tốt nhờ lực
cầu rất tích cực xuất hiện tại đa số các nhóm cổ phiếu.
CII thu hút sự chú ý khi tăng 700 đồng và có lượng giao

dịch khớp gần 6 triệu cổ phiếu.

Giao dịch trong phiên chiều tiếp tục diễn ra theo chiều

hướng tích cực. Tuy vậy, lực mua đuổi giá cao đã

không còn xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu như trong

phiên sáng. Điều này đã khiến cho Vn-Index bị thu hẹp

đà tăng điểm khi dần về cuối phiên giao dịch. Giao dịch

tại đa số các nhóm cổ phiếu đã trở nên ổn định hơn và
không còn tăng nóng như phiên giao dịch sáng.. Các

cổ phiếu đáng chú ý nhóm ngân hàng như BID, VCB,

MBB kêt phiên ở mức giá tham chiếu. Đa số các mã
bluechips như VIC, FPT, VNM vẫn giữ được sắc xanh
cho đến cuối phiên. Tại rổ chỉ số VN30, số mã tăng giá

cũng tỏ ra vượt trội với 17 mã, trong khi chỉ có 6 mã

điều chỉnh giảm. CII tiếp tục có phiên giao dịch tích cực

thu hút sự chú ý với thanh khoản lớn nhất sàn, đạt 10,6

triệu đơn vị, bằng 1/3 so với phiên giao dịch trước đó.

Vn-Index đóng phiên ở mốc 568,99 điểm, tăng 1,09

điểm (0,19%). Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức

tương đối tích cực với 113,8 triệu đơn vị ( trong đó có
11,3 triệu đơn vị thoả thuận), giá trị giao dịch tương
ứng là 1950,6 tỷ đồng. Độ rộng thị trường khá tích cực,

với 135 mã tăng giá và 72 mã điều chỉnh giảm giá.

HNX-Index

HNX-Index cũng có được xu hướng tăng điểm tích cực

sau khi kết thúc phiên giao dịch sáng. Nhóm 1 số cổ

phiếu trụ cột có tính ảnh hưởng đến chỉ số HNX-Index

như ACB, HUT, SCR đều tăng giá tích cực. Sự tăng

giá này nhanh chóng lan rộng sang các cổ phiếu khác,
và qua đó giúp cho biên độ tăng điểm của chỉ số HNX-

Index được nới rộng.
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Phiên hôm nay cũng chứng kiến sự phân hóa của nhóm

các cổ phiếu dầu khí, chỉ có 1 vài mã như PGS, PVG vẫn

giữ được sắc xanh, trong khi đó, PVS, PVC đều rơi vào

trạng thái điều chỉnh giảm. Thay thế cho nhóm này, nhóm

chứng khoán như SHS, VIX, KLS trở thành động lực

tăng điểm chính của sàn HNX, trong đó VIX tăng kịch

trần và khớp gần 1,8 triệu đơn vị.

Đà tăng của chỉ số HNX-Index đã chững lại trong phiên
giao dịch chiều, tuy vậy sắc xanh vẫn được duy trì cho
đến hết phiên. Nhóm 1 số cổ phiếu trụ cột tăng điểm tích

cực trong phiên sáng như ACB, KLS, PGC tiếp tục giữ

được đà tăng giá. SCR có phiên giao dịch hết sức tích

cực khi tăng kịch trần với thanh khoản lớn nhất sàn gần

7,6 triệu đơn vị sau khi đưa tin nộp hồ sơ phát hành gần

59,5 triệu cổ phiếu. Tại nhóm cổ phiếu thanh khoản cao,

FIT và KLF cũng đều kết phiên tăng điểm, với lượng giao

dịch lần lượt đạt 4,2 và 7 triệu đơn vị.

HNX-Index chốt phiên ở mốc 84,89 điểm, tăng 0,93 điểm

(1,11%). Thanh khoản tiếp tục tăng đạt 62,6 triệu đơn vị,

giá trị giao dịch tương ứng là 742 tỷ đồng. Độ rộng thị
trường tương đối tích cực khi có 113 mã tăng điểm và 86
mã điều chỉnh giảm điểm.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại tiếp tục có phiên giao dịch trái chiều trên 2

sàn. Khối này mua ròng khá mạnh trên HNX, tuy vậy vẫn

tiếp tục bán ròng nhẹ trên HOSE. VNM ETF cũng có

phiên thứ 8 tăng thêm chứng chỉ quỹ, tuy nhiên lượng

chứng chỉ tăng thêm phiên này chỉ có 50 nghìn. Trạng

thái discount của quỹ cũng gia tăng, qua đó cho thấy
hoạt động mua vào của quỹ trong phiên hôm nay có lẽ
chỉ là phiên mua theo đà cuối cùng.

Trên HOSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 2 liên tục,

tuy vậy lượng bán ròng không quá mạnh như phiên giao

dịch trước. Lượng giao dịch chiều mua đạt hơn 8 triệu

đơn vị, trong khi lượng giao dịch chiều bán đạt hơn 8,1

triệu đơn vị. Khối ngoại qua đó bán ròng hơn 1,1 triệu

đơn vị, tương ứng với 25,7 tỷ giá trị bán ròng. SSI là mã

được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với gần 1,1
triệu đơn vị. Trong khi đó, HPG là mã bị bán ròng mạnh

nhất với 989 nghìn đơn vị bán ròng.

Trên HNX, xu hướng mua ròng của khối ngoại vẫn chưa
cho thấy dấu hiệu dừng lại. Lượng giao dịch mua vào đạt
gần 1,6 triệu đơn vị và lượng giao dịch bán ra đạt 265

nghìn đơn vị. Khối này do đó mua ròng hơn 1,3 triệu đơn

vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 28 tỷ đồng.
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PVS là mã được khối này mua ròng nhiều nhất phiên với

693 nghìn đơn vị. Trong khi đó, HUT, TIG và HDO là các

mã bị bán ròng mạnh nhất với lượng bán ròng gần tương

đương nhau, lần lượt đạt 29 nghìn, 28 nghìn và 25 nghìn

đơn vị.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

Giá xăng vẫn không thay đổi: Căn cứ vào diễn biến giá

xăng dầu thế giới, chiều nay 4/6, Bộ Công Thương đãcó
văn bản công bố về điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó,
giá xăng được điều chỉnh giữ nguyên ở mức 20.430

đồng/lít đối với xăng RON 92, 20.100 đồng/lít đối với

xăng E5. Lần gần đây nhất là ngày 20/5, giá xăng tăng
1.200đồng/lít.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Áp lực bán giảm xuống tại nhóm các cổ phiếu ngân hàng

trong khi giao dịch tại nhóm các cổ phiếu lớn khác khá

cân bằng giúp thị trường có phiên hồi phục nhẹ trở lại.

Độ rộng thị trường ở trạng thái khá tích cực khi số mã

tăng gần gấp đôi số mã giảm trên cả hai sàn tập trung

vào các nhóm cổ phiếu BĐS, VLXD,.. Dòng tiến tiếp tục
luân chuyển trong thị trường, lan tỏa từ nhóm này sang
nhóm khác giúp việc điều chỉnh sâu không diễn ra.

Liên quan tới diễn biến suy yếu của nhóm cổ phiếu ngân

hàng trong các phiên gần đây. Nguyên nhân chủ yếu

xuất phát từ việc NHNN vừa ban hành Thông tư 06 có

hiệu lực từ ngày 15/7 tới đây trong đó nội dung chủ yếu

mang tính siết chặt hoạt động sở hữu chéo tại các tổ

chức tín dụng. Việc sở hữu vượt giới hạn phải khắc phục

chậm nhất vào ngày 31/12/2015. Thông tư này cũng quy
định về việc kể từ ngày 15/7 tổ chức tín dụng không

được cấp tín dụng cho cổ đông, nhóm cổ đông liên quan

đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn. Do vậy, Thông tư
này nhiều khả năng sẽ tác động khiến các bên liên quan
đang nắm giữ vượt tỷ lệ cho phép sẽ buộc phải bán ra

trong thời gian tới để giảm tỷ lệ sở hữu theo quy định.

Với diễn biến dòng tiền hiện tại, chúng tôi cho rằng kịch

bản điều chỉnh sâu của thị trường sẽ không diễn ra trong

ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể tiến hành theo dõi một số

cổ phiếu cơ bản tốt hoặc có các thông tin rò tỉ về KQKD

Q2 tích cực để tiến hành mua tích lũy trong các phiên

điều chỉnh của thị trường.
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VN-INDEX

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 4

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index có phiên hồi phục tăng nhẹ sau phiên điều chỉnh hôm trước do đà giảm của nhóm các cổ phiếu

ngân hàng đã chững lại. chỉ số này tăng 1,09 điểm (0,19%) lên mức 568,99 điểm. Thanh khoản giảm

xuống mốc 113 triệu đơn vị tuy vậy lượng giao dịch vẫn duy trì gần ngưỡng 2.000 tỷ.

Chỉ số này đang chịu sức ép điều chỉnh sau khi test không thành công đường SMA200 và đường

downtrend trung hạn.Phiên giao dịch hôm nay chỉ số này tiếp tục rung lắc mạnh và dự kiến sẽ còn tiếp tục
rung lắc trong các phiên tới.

Chỉ báo MACD tiếp tục đi ngang trong khi đường stochastic tiếp tục xu hướng điều chỉnh từ vùng quá mua

cho thấy dấu hiệu điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index tiếp tục có phiên tăng điểm tích cực với mức tăng 0,93 điểm (1,11%) lên mốc 84,89 điểm.

Thanh khoản duy trì trên mốc 62 triệu đơn vị với tổng giá trị giao dịch khoảng trên 740 tỷ đồng.

Chỉ số này vẫn chưa test thành công đường SMA200 tương ứng vùng cản 84.5 – 85 điểm. Xung lực tăng

điểm cũng suy giảm trong các phiên gần đây. Khả năng chỉ số này sẽ lình xình thêm vài phiên nữa tại

vùng giá này.

Đường MACD trong trạng thái đi ngang tuy vậy RSI đã tăng trở lại cho thấy xu hướng tăng điểm đang hồi
phục tích cực trở lại.



BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ
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Lưu ý:
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CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trạng thái hiện tại Ghi chú

Trang 6

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả kinh
doanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng có thể dựa
trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn hoạt
động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển sang giai
đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .
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TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 7

TIN KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam đang tốt 

nhất ASEAN

Ngân hàng ANZ mới đây đã phát đi báo cáo về Chỉ số niềm tin người tiêu 

dùng, theo đó ANZ cho rằng kinh tế Việt Nam đã chạm đáy và sự phục hồi 

sẽ tiếp diễn trong giai đoạn 2015 và 2016. Thậm chí ANZ còn khẳng định 

VN đang trở thành nền kinh tế hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Việt Nam sẽ mở rộng miễn thị 

thực để hút khách nước 

ngoài

 Việt Nam sẽ mở rộng diện miễn thị thực cho các thị trường du lịch trọng 

điểm đồng thời lập Quỹ phát triển du lịch trị giá lên tới khoảng 100 triệu 

USD nhằm tăng tính hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các du khách nước 

ngoài. 

Dồn vốn cho dự án sản xuất 

thân thiện môi trường

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-

NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường 

và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng (Chỉ thị 03).

Giá vàng SJC xuống đáy 1 

năm rưỡi

Giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 34,85 triệu đồng/lượng (mua 

vào) và 34,89 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời 

điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 

34,84 triệu đồng/lượng và 34,9 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán Mỹ khởi sắc, 

sau kì vọng Hy Lạp thoát nợ

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones tăng 64.33 điểm 

(tương ứng 0.365) lên 18,076.27 điểm, chỉ số S&P 500 nhận 4.47 điểm 

(tương ứng 0.21%) lên 2,114.07 và Nasdaq cộng 22.71 điểm (tương ứng 

0.45%) lên 5,099.23 điểm.

Giá dầu xuống thấp nhất 1 

tuần do lo ngại cung vượt cầu

Giá dầu WTI giao tháng 7/2015 giảm 1,62 USD, tương đương 2,6%, xuống 

59,64 USD/thùng, thấp nhất kể từ 28/5. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 

1,69 USD, tương ứng 2,6%, xuống 63,8 USD/thùng.

Euro lên cao nhất 2 tuần so 

với USD

Chốt phiên 3/6, euro tăng 1,1% so với đồng bạc xanh lên 1.127,1 

USD/euro. Tuy nhiên, USD lại tăng 0,1% so với yên lên 124,25 yên/USD, 

chỉ thấp hơn đôi chút so với mức cao nhất 12 năm

Giá vàng xuống đáy 3 tuần

Giá vàng giao tháng 8 giảm 9,5USD, tương đương 0,8% xuống còn 

1.184,9USD/oz trên sàn Comex tại sở giao dịch New York Mercantile. Đây 

là mức thấp nhất kể từ ngày 11/5, sau phiên giảm giá dữ dội nhất trong 

vòng một tuần.

Tỷ giá USD/VND ngày 4/6 biến 

động nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá giao dịch USD ở mức mua 

vào là 21.600 đồng/USD và bán ra ở mức 21.820 đồng/USD. Tỷ giá bình 

quân liên ngân hàng là 1 USD = 21.673 VND.



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

PVcomBank đăng ký bán 12 

triệu cổ phiếu PVS

Theo đó, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, PVcomBank đăng ký bán ra 

hơn 12 triệu cổ phần PVS trên tổng số 14 triệu cổ phần mà ngân hàng 

này sở hữu (3,14%). Giao dịch dự kiến sẽ được thỏa thuận và khớp 

lệnh từ 5/6/2015 đến 3/7/2015.

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

MHC: Kế hoạch lãi ròng hơn 

6 tỷ đồng trong quý 2

Công ty Cổ phần MHC (HOSE: MHC) đặt mục tiêu quý 2/2015 thực 

hiện 15.5 tỷ đồng tổng doanh thu và 6.15 tỷ đồng lãi ròng.

Bầu Đức đã mua xong 5 triệu 

cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đã mua thành công 5 triệu cổ 

phiếu HAG như đăng ký. Sau giao dịch này, ông Đức đã nâng sở hữu 

lên 347.765.533 cổ phiếu, chiếm 44,03% vốn cổ phần HAG.

256 triệu cổ phiếu NT2 giao 

dịch trên HOSE từ 12/6

 HOSE đã chấp thuận việc cho Power NT2 đăng ký niêm yết 256 triệu 

cổ phiếu với mã chứng khoán là NT2 kể từ ngày 2/6/2015, tổng giá trị 

cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 2.560 tỷ đồng.

PAC: Thị trường ô tô tăng 

trưởng giúp thúc đẩy lợi 

nhuận

PAC đã công bố BCTC quý I/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 491,2 

tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

AVF: Cổ đông lớn đã bán 1,5 

triệu cổ phiếu.

Sau khi bán ra 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 3,46% cổ phần, hiện 

bà Song đã không còn là cổ đông lớn. Tổng số cổ phần nắm giữ giảm 

còn 783.930 cổ phiếu

Trang 8

Không công bố thông tin, 

MAX vào diện hủy niêm yết 

bắt buộc

MAX đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Đặc biệt, 

công ty chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 

năm 2014, báo cáo tài chính quý 4/2014 và báo cáo tài chính kiểm 

toán năm 2014.

FPT Software: Khai trương 

văn phòng thứ 20 tại 

Philippines

Cuối tháng 5/2015, công ty Phần mềm FPT (FPT Software) đã chính 

thức khai trương công ty con FPT Software Philippines đặt tại Khu 

công nghệ thông tin Cebu (Cebu IT Park), thành phố Cebu, 

Philippines. Đây là văn phòng thứ 20 của FPT Software tại 04 châu 

lục trên toàn cầu.

Tập đoàn Đại Dương lại bị 

nhắc nhở

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có văn bản gửi CTCP Tập 

đoàn Đại Dương (OGC) nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo tài 

chính kiểm toán 2014, báo cáo thường niên 2014 và BCTC quý 1 

năm 2015.

LIX hợp tác với Xavinco đầu 

tư Khu đất 233 Nguyễn Trãi

Lixco sẽ góp 1,56 tỷ đồng, tương đương 26% vốn điều lệ. Xalivico có 

trụ sở đặt tại 233 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

NT2 sẽ chính thức giao dịch 

từ 12/6, giá tham chiếu 

23.700 đồng 

Nhơn Trạch 2 sẽ được niêm yết 256 triệu cổ phiếu với mã chứng 

khoán NT2. Với mệnh giá 10.000 đồng, tổng giá trị chứng khoán niêm 

yết tương đương 2.560 tỷ đồng.chính thức giao dịch vào ngày 

12/06/2015.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 SSI 1,076,690 HPG 989,500 1 PVS 693,200 HUT 29,000

2 OGC 827,020 CTG 534,990 2 NDN 433,100 TIG 28,000

3 EIB 417,220 HAG 284,210 3 VGS 50,000 HDO 25,000

4 VHG 131,110 HHS 184,500 4 SCR 49,600 PVG 13,000

5 PVD 67,510 TDH 124,690 5 KLF 39,610 PCG 7,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

CII 20.9 22.0 5.26% 10,619,830 SCR 6.9 7.5 8.70% 7,569,473

MBB 13.8 13.8 0.00% 6,042,768 KLF 7.5 7.6 1.33% 7,045,287

FLC 9.0 9.0 0.00% 5,890,720 FIT 15.5 16.1 3.87% 4,193,958

VHG 9.8 10.3 5.10% 5,173,300 VCG 13.4 13.4 0.00% 3,148,000

HAI 9.5 9.6 1.05% 4,822,630 SHB 8.0 8.0 0.00% 2,368,170

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

AVF 1.3 1.4 0.1 7.69% KSQ 5.0 5.5 0.5 10.00%

PDR 18.6 19.9 1.3 6.99% TV3 28.0 30.8 2.8 10.00%

SII 23.3 24.9 1.6 6.87% V21 5.0 5.5 0.5 10.00%

TNA 31.0 33.0 2.0 6.45% VIX 12.0 13.2 1.2 10.00%

VTB 13.0 13.8 0.8 6.15% IDJ 3.0 3.3 0.3 10.00%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

SGT 4.4 4.1 -0.3 -6.82% TSB 9.0 8.1 -0.9 -10.00%

HLG 3.0 2.8 -0.2 -6.67% CAN 33.0 29.7 -3.3 -10.00%

VNG 12.3 11.5 -0.8 -6.50% ADC 28.4 25.6 -2.8 -9.86%

VLF 4.7 4.4 -0.3 -6.38% BXH 13.3 12.0 -1.3 -9.77%

NAV 8.2 7.7 -0.5 -6.10% HCT 10.3 9.3 -1.0 -9.71%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

CII 10,619,830   20.6% 3,438        6.4            1.5           SCR 7,569,473     0.6% 89             84.0        0.5            

MBB 6,042,768     14.8% 2,128        6.5            0.9           KLF 7,045,287     8.1% 834           9.1          0.7            

FLC 5,890,720     10.5% 1,126        8.0            0.9           FIT 4,193,958     33.1% 3,895        4.1          1.5            

VHG 5,173,300     12.8% 1,461        7.1            0.9           VCG 3,148,000     7.2% 924           14.5        1.0            

HAI 4,822,630     9.2% 1,213        7.9            0.8           SHB 2,368,170     7.3% 866           9.2          0.7            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

AVF 7.7% -2041.6% (21,975)     -            -          KSQ 10.0% 7.1% 1,550        3.5          0.5            

PDR 7.0% 4.6% 510           39.0          1.7           TV3 10.0% 18.3% 3,808        8.1          1.4            

SII 6.9% 1.6% 207           120.1        1.9           V21 10.0% 3.8% 807           6.8          0.2            

TNA 6.5% 16.1% 5,486        6.0            1.0           VIX 10.0% 20.0% 2,243        5.9          2.1            

VTB 6.2% 6.3% 1,198        11.5          0.7           IDJ 10.0% -11.7% (1,050)       -          0.4            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

SSI 1,076,690     12.1% 1,607        14.1          1.6           PVS 693,200        19.5% 4,079        6.3          1.0            

OGC 827,020        12.1% 1,348        2.1            0.2           NDN 433,100        31.4% 4,024        3.6          1.2            

EIB 417,220        0.9% 102           132.5        1.1           VGS 50,000          3.2% 448           13.2        0.4            

VHG 131,110        12.8% 1,461        7.1            0.9           SCR 49,600          0.6% 89             84.0        0.5            

PVD 67,510          19.8% 7,432        7.0            1.3           KLF 39,610          8.1% 834           9.1          0.7            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 118,593        10.3% 1,706        26.1          2.7           ACB 18,374          7.9% 1,083        18.9        1.4            

GAS 117,453        37.3% 7,149        8.7            3.0           PVS 11,570          19.5% 4,079        6.3          1.0            

VNM 107,013        32.2% 6,237        17.2          5.1           SQC 8,584            -11.7% (1,122)       -          8.6            

VIC 71,189          13.1% 1,803        27.1          3.4           SHB 7,089            7.3% 866           9.2          0.7            

CTG 69,628          10.6% 1,564        12.0          1.2           VCG 5,919            7.2% 924           14.5        1.0            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

GTN 2.70 10.6% 1,097        10.3          1.1           DC2 4.05 -32.0% (3,407)       -          0.3            

BID 2.04 15.8% 1,876        11.0          1.7           VIX 4.01 20.0% 2,243        5.9          2.1            

PXL 1.83 0.0% 4               800.1        0.3           ASA 3.63 1.1% 112           35.6        0.4            

AVF 1.82 -2041.6% (21,975)     -            -          NDF 3.43 4.9% 421           15.2        0.2            

KMR 1.78 0.8% 91             54.9          0.4           KSQ 3.32 7.1% 1,550        3.5          0.5            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm 
Hội nghị Công đoàn, Số 01 Yết 
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Trần Xuân Bách
bach.tx@shs.com.vn

Chuyên viên: Nguyễn Khắc Thành
thanh.nk@shs.com.vn


